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1 1611140320   Nguyễn Cẩm Diệp 15/01/1998 ĐH6QTDL1

2 1611140548   Nguyễn Phương Duy 12/10/1998 ĐH6QTDL1

3 1511141038   Hoàng Thị Thu Hương 03/02/1997 ĐH6QTDL1

4 1611141680   Đinh Xuân Phong 05/01/1998 ĐH6QTDL1

5 1611141847   Vũ Ngọc Sơn 22/08/1998 ĐH6QTDL1

6 1611140309   Nguyễn Thanh Thủy 27/11/1998 ĐH6QTDL1

7 1611141782   Nguyễn Kiều Trang 29/12/1998 ĐH6QTDL1

8 1611141951   Đồng Văn Vinh 25/10/1993 ĐH6QTDL1

9 1611140739   Bùi Phương Anh 10/08/1998 ĐH6QTDL2

10 1611140273   Kiều Quang Anh 15/12/1997 ĐH6QTDL2

11 1611141019   Hoàng Ngọc Chuyên 12/07/1998 ĐH6QTDL2

12 1611141016   Phùng Thị Thùy Dương 12/10/1998 ĐH6QTDL2

13 1611141774   Vương Hồng Hạnh 01/04/1998 ĐH6QTDL2

14 1611141665   Nguyễn Thị Thúy Hằng 05/11/1998 ĐH6QTDL2

15 1611141698   Kiều Bảo Hân 20/12/1998 ĐH6QTDL2

16 1611141855   Trần Thị Hậu 31/07/1998 ĐH6QTDL2

17 1611141973   Đinh Hữu Tùng Linh 21/06/1998 ĐH6QTDL2

18 1611141974   Vũ Thị Ngọc Mai 01/11/1998 ĐH6QTDL2

19 1611140827   Lê Thị Bình Minh 26/04/1998 ĐH6QTDL2

20 1611141033   Nguyễn Nhật Khoa 22/01/1998 ĐH6QTDL3

21 1611141068   Lê Ngọc Mỹ Lệ 25/04/1998 ĐH6QTDL3

22 1611141039   Trần Thị Thùy Linh 13/07/1998 ĐH6QTDL3

23 1611141388   Nguyễn Ngọc Trà My 20/08/1998 ĐH6QTDL3

24 1611142039   Nguyễn Ngọc Sơn 15/06/1996 ĐH6QTDL3
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25 1611140042    Nguyễn Ngọc Thảo 06/07/1998 ĐH6QTDL3

26 1611141743   Nguyễn Thị Phương Thảo 20/12/1998 ĐH6QTDL3

27 1611140011    Đào Thị Minh Thúy 20/04/1998 ĐH6QTDL3

28 1611140933   Lưu Song Thương 04/04/1998 ĐH6QTDL3

29 1611140091    Phạm Thị Thương 26/09/1998 ĐH6QTDL3

30 1611141379   Trần Thu Trang 23/10/1998 ĐH6QTDL3


